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Tuần 16 – Đề B 

 

Phần 1 . Bài tập trắc nghiệm : 

1. Nối hai đồng hồ chỉ cùng thời gian vào buổi chiều hoặc buổi tối : 

 

 

2. Điền số thích hợp vào ô trống trong tờ lịch tháng 4 ( có 30 ngày ) 

Tháng 4 

 

 

 

 

  

Xem tờ lịch tháng 

4 rồi viết chữ thích 

hợp vào chỗ chấm : 

a) Ngày 30 tháng 

4 là thứ …… 

b) Ngày 1 tháng 5 cùng năm đó là thứ …….. 

c) Ngày 7 tháng 5 cùng năm đó là thứ …….. 

 

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm : 

Thứ 

hai 

Thứ 

ba 

Thứ 

tư 

Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ 

nhật 

       

       

      18 

   22    

26       
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3. Viết ( theo mẫu ) : 

13 giờ gọi là 1 giờ chiều vì : 13 – 12 = 1 

14 giờ còn gọi là ……………………...  

16 giờ còn gọi là ……………………...  

19 giờ còn gọi là ……………………...  

23 giờ còn gọi là ……………………...  

 

4. Mỗi ngày bố làm việc ở nhà máy từ  8 giờ sáng đến 4 giờ chiều . Hỏi mỗi ngày 

bố làm việc mấy giờ ở nhà máy ? 

Bài giải 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

 

5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm : 

a) Hôm nay là thứ ….. ngày ….. tháng …… 

Sau 7 ngày nữa là thứ….. ngày …… tháng…… 

b) Ngày mai là thứ ….. ngày ……. tháng…….. 

 

6. Chủ nhật tuần này là ngày 19 tháng 8 . Hỏi chủ nhật tuần sau là ngày tháng nào 

? 

Bài giải 

Ta có : ….. + ….. = ….. 

Vậy chủ nhật tuần sau là ngày ….. tháng …..  

Đáp số : …. 

 

7. Điền số thích hợp vào chỗ chấm . 
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Chủ nhật tuần này là ngày 19 tháng 8. 

Chủ nhật tuần trước là ngày …. tháng …. 

 

 


